
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 1…. 

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12/2024 – 06/12/2024) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

02/12/2024 

THỨ BA 

03/12/2024 

THỨ TƯ 

04/12/2024 

THỨ NĂM 

05/12/2024 

THỨ SÁU 

06/12/2024 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về những việc trẻ đã làm trong hai ngày nghỉ cuối tuần 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: MTXQ: 
SO SÁNH SỰ 
GIỐNG NHAU 
VÀ KHÁC 
NHAU CỦA 
CON BƯỚM VÀ 
CON RUỒI 

- GH1:TẠO 
HÌNH: XÉ DÁN 
HOA TUA 

- GH1: TOÁN: 
SO SÁNH SỐ 
LƯỢNG HAI 
NHÓM ĐỐI 
TƯỢNG TRONG 
PHẠM VI 10 
BẰNG CÁC 
CÁCH KHÁC 
NHAU 

- GH1: KC: CÁO 
THỎ VÀ GÀ 
TRỐNG 

- GH1:THỂ DỤC: 
TRÈO LÊN 
XUỐNG BẬC 
THANG 

GIỜ HỌC      



  
- GH2: ÂM 
NHẠC: DẠY 
HÁT: CON 
CHUỒN CHUỒN 

 
- GH2: MTXQ: 
PHÂN BIỆT  
NHÓM CON 
VẬT SỐNG 
TRONG RỪNG, 
SỐNG DƯỚI 
NƯỚC, NUÔI 
TRONG NHÀ 

 
- GH2: THƠ: 
CHIM CHÍCH 
BÔNG 

- GH2: TẠO 
HÌNH CÙNG 
QUE GỖ 

- GH2: PHÂN 
BIỆT NHIỀU 
HƠN – ÍT HƠN. 

      

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 



ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 

 

 



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Nêu gương 

các bạn học 

ngoan , 

trả lời  đúng 

câu hỏi của cô. 

 

 

Nói và thể hiện 

cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt 

phù hợp với 

yêu  cầu, hoàn 

cảnh  giao itếp. 

-  

 Trò chuyện với trẻ 

về cách chăm sóc 

con vật. 

 

 Ích lợi của mặc 

trang phục phù hợp 

với thời tiết. 

 

 

. Khen những trẻ có 

tiến bộ tronng giờ 

học 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 1…. 

TUẦN 02 - THÁNG 12/2024 (09/12/2024 – 13/12/2024) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

09/12/2024 

THỨ BA 

10/12/2024 

THỨ TƯ 

11/12/2024 

THỨ NĂM 

12/12/2024 

THỨ SÁU 

13/12/2024 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về những con vật trẻ thấy khi đi sở thú cùng gia đình. 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 
 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 
 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 
 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 
 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: HỌ NHÀ 
CÁ 

- GH1: TẠO 
HÌNH: GẤP CÀO 
CÀO 

- GH1: BẬT- 
TÁCH CHÂN 
QUA 5 Ô. 
 

- GH1: MTXQ: 
VÒNG ĐỜI CỦA 
ẾCH. 

- GH1: TOÁN: 
SO SÁNH SỰ 
GIỐNG NHAU 
VÀ KHÁC 
NHAU CỦA 
CÁC HÌNH 
VUÔNG, HÌNH 
TAM GIÁC, 
HÌNH TRÒN 

GIỜ HỌC      



 - GH2: ÂM 
NHẠC: MÚA: 
CÁ VÀNG BƠI 

- GH2: THƠ: 
ONG VÀ BƯỚM 

- GH2: PHÂN 
BIỆT CÁC HÌNH 
VUÔNG , TAM 
GIÁC, TRÒN 
CHỮ NHẬT. 

- GH2: KC: HỔ 
VÀ CÓC THI 
TÀI. 

GH2: TẠO 
HÌNH: NẶN 
ĐẬU HÀ LAN. 

      



      

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát hoa dừa cạn 

-Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

 

- Khi ăn không làm đổ thức ăn ra ngoài 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-  Đọc ca dao đồng 

dao 

Kể lại chuyện đã 

được  nghe  có 

mở đầu và kết  thúc. 

 

  Giáo dục trẻ 

không chọc 

phá các con 

vật. 

 

 - Trẻ xem 

tranh truyện tự 

do theo ý thích 

 

Trò chuyện 

với trẻ về 

những dự định 

trẻ sẽ thực 

hiện trong 2 

ngày nghỉ ở 

nhà 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 1…. 

TUẦN 03 - THÁNG 12/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

16/12/2024 

THỨ BA 

17/12/2024 

THỨ TƯ 

18/12/2024 

THỨ NĂM 

19/12/2024 

THỨ SÁU 

20/12/2024 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về những con vật trẻ thích 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 
 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 
 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 
 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 
 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: MTXQ: 
PHÂN NHÓM 
ĐỘNG VẬT 

- GH1: TOÁN: 
XÁC ĐỊNH VỊ 
TRÍ CỦA ĐỒ 
VẬT SO VỚI 
BẢN THÂN TRẺ 
VÀ SO VỚI BẠN 
KHÁC ( PHÍA 
TRƯỚC, SAU, 
TRÊN, DƯỚI, 
PHẢI TRÁI). 

- GH1: THỂ 
DỤC: ĐẬP VÀ 
BẮT BÓNG TẠI 
CHỖ 4-5 LẦN 
LIÊN TIẾP 

- GH1: KC: BA 
CHÚ HEO CON 

- GH1: THỨC 
ĂN CHO VẬT 
NUÔI 



GIỜ HỌC      

 - GH2: ÂM 
NHẠC: V ĐMH: 
CON HEO ĐẤT 

- GH2: THƠ: 
CON TRÂU 

 

GH2: TẠO 
HÌNH: CĂT DÁN 
LÁ SEN 

- GH2: ÂM 
NHẠC: HÁT; TA 
ĐI VÀO RỪNG 
XANH 

- GH2: XÁC 
ĐỊNH VỊ TRÍ 
PHÍA TRƯỚC – 
SAU- PHẢI - 
TRÁI.  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát nhận xét về thời tiết 

-Chơi TCVĐ: Lộn cầu vòng 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 



ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Chấp nhận ăn đủ các loại thức ăn cần thiết cho cơ thể 

 

- Tự lau mặt , rửa tay đúng kỹ năng 

 

-  Nhắc nhở trẻ Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ.....không uống rượu, bia, cà phê;  

- không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Tập cho trẻ 

Phát âm các 

tiếng có chứa 

các âm khó.     

 

- Cho trẻ nhún 

chân, lắc lư 

theo một số bài 

hát. 

 

Trẻ đọc ôn lại một 

số  bài thơ . 

 

- Cho trẻ xem tranh 

truyện theo thích 

 

 

Cho trẻ chơi trò 

chơi dân 

gian  “ Lộn cầu 

vồng”, dung 

dăng dung dẻ…. 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 1…. 

TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 – 27/12/2024) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

23/12/2024 

THỨ BA 

24/12/2024 

THỨ TƯ 

25/12/2024 

THỨ NĂM 

26/12/2024 

THỨ SÁU 

27/12/2024 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về cách trang trí vào lễ hội giáng sinh. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 
 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 
 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 
 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 
 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: MTXQ: 
TÌM HIỂU VỀ 
NGÀY LỄ 
GIÁNG SINH. 

BÉ THAM GIA 
LỄ HỘI GIÁNG 
SINH 

- GH1: THỂ 
DỤC: CHUYỀN 
BẮT BÓNG 
QUA CHÂN 

- GH1: KC: HOA 
DÂM BỤT 

- GH1: TẠO 
HÌNH: KHẢM 
HÌNH TỪ VỎ 
TRỨNG 
 

 
 

GIỜ HỌC    
 

  

 - GH2:   - GH2: NHÓM - GH2: ÂM - GH2: TOÁN: 



THƠ: GÀ MẸ 

 
 

THỨC ĂN CỦA 
MỘT SỐ CON 
VẬT 

NHẠC : HÁT 
CHÚ ẾCH CON 

HÌNH VUÔNG, 
HÌNH CHỮ 
NHẬT, HÌNH 
TAM GIÁC. 
 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây bạc hà 

-Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Tự rửa tay bằng xà phòng. 



 - Tự lau mặt , đánh răng, 

 

- Biết đánh răng sau khi ăn cơm. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Nhận dạng một 

số chữ cái. 

 

 

Cho trẻ xem video 

về trang trí, sinh 

hoạt của mọi người 

vào ngày giáng 

sinh. 

 

- Cho trẻ đọc 

một số bài đồng 

dao 

- Trẻ xem tranh 

truyện theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

khen ngợi 

những bạn giỏi 

trong tuần. 



 


